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THẬP TOÀN ĐẠI BỔ 

CÔNG THỨC: Cho 1 viên hoàn cứng. W 
Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae )...50,0mg 

PhụclinH[TGOHG)E........:....Í...--:-sx.e.: tuy 50,0mg 

Bách HRỀE:s.....c 167 cs2Ê ca ccvccc.. 50,0mg 

(Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 

Quế nhục (Cortex Cinnamoini)................ 12,5mg 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)............. 25,0mg 

NNgrdiE..... 1881. xế 75,0mg 

(Radix Rehmanniae gluinosae praepara1q) 

Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosuiae)...50,0mg 

TthyỆn KHI... 5 i0010712ses s0 25,0mg 

(Rhizoma Ligustici wallichi) 

Đương quy (Radix Angelicqe sinensis)...75,mg 

(Radix Astragali membranacei) 

Tá dược (đường trắng, kali sorbat, natri benzoat, 

bột talc, oxyd sắt đen, parafin rắn)......vđ I viên 

CHỈ ĐỊNH: 
Bồi bổ khí huyết, cơ thể suy nhược, thiếu máu, 

kém ăn, phụ nữ mới sanh. 

Dùng cho người có sắc mặt xanh xao, hơi thở 

ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ 

hôi, sức yếu, mệt mi, tay chân lạnh, kinh 

nguyệt ra nhiều. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Người lớn: Uống mỗi lần § - 10 viên (hoặc 1 gói 

10 viên), ngà v 2 lần. 

Trẻ em: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. 

Uống vào buổi sáng sớm và tối trước khi đi ngủ. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Phụ nữ có thai. 

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ 

thành phần nào của thuốc” =—¬.— 

THẬN TRỌNG: 
Khi bị cảm mạo thì tạm ngưng dùng thuốc. 

Không ăn các thứ cay nóng khi đang dùng thuốc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
Chữa có báo cáo. 

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không 

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc. 

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNHBÀY: _ 
Thuốc hoàn cứng. 
Hộp I chai 100 viên; Hộp 1 chai 240 viên. 

Hộp 48 gói 10 viên. 

HẠN ĐÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C. 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS. 

Để xa tâm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. 
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